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1 59610044 Phan Thị Mộng Thúy Nữ 1963 Đồng Nai 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

2 59612001 Tô Mỹ Á Nam 1978 Minh Hải 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

3 59612011 Nguyễn Phương Anh Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

4 59612015 Phan Lê Hoàng Anh Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

5 59612020 Đỗ Thị Hồng Ân Nữ 1977 Bến Tre 2004 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

6 59612030 Thái Quốc Bảo Nam 1974 Vĩnh Long 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

7 59612032 Nguyễn Thị Kim Bằng Nữ 1976 Sông Bé 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

8 59612036 Nguyễn Ngọc Bích Nữ 1977 Đồng Tháp 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

9 59612037 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 1977 Quảng Nam 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA XHH- CTXH - ĐNA - NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌC

HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

HỌ VÀ TÊN



10 59612044 Nguyễn Văn Bình Nam 1968

Bình Trị 

Thiên 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

11 59612048 Huỳnh Kim Cần Nam 1967 Sài Gòn 2004 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

12 59612049 Phan Chánh Nam 1968 Quảng Nam 2005 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

13 59612056 Trần Minh Châu Nam 1966 Hà Sơn Bình 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

14 59612061

Nguyễn Huỳnh 

Trúc Chi Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

15 59612062 Phạm Thị Bích Chi Nữ 1978 Cần Thơ 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

16 59612067 Nguyễn Công Chứ Nam 1976 Phù Tiên 2002 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

17 59612072 Lý Tuấn Cường Nam 1978 Sông Bé 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

18 59612077 Phạm Văn Danh Nam 1972 Sài Gòn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

19 59612079 Thái Thị Lạc Diệp Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

20 59612085 Lê Thị Minh Dung Nữ 1978 Đà Nẵng 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



21 59612095 Lê Quốc Dũng Nam 1974 Nghệ Tĩnh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

22 59612100 Trần Quốc Dũng Nam 1969 Bình Giả 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

23 59612104 Lê Nguyễn Trúc Duyên Nữ 1972 Sài Gòn 2005 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

24 59612105 Nguyễn Thị Kim Duyên Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

25 59612106 Tô Thị Bích Duyên Nữ 1973 Đồng Tháp 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

26 59612112 Tôn Thị Xuân Đào Nữ 1977 Minh Hải 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

27 59612121 Võ Hoài Đức Nam 1978 Bình Định 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

28 59612122 Trần Thị Hồng Gấm Nữ 1976 Minh Hải 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

29 59612126 Phan Thị Ngọc Giao Nữ 1977 Cửu Long 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

30 59612129 Bùi Thị Bích Hà Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

31 59612130 Đoàn Ngọc Hà Nữ 1976 Bến Tre 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



32 59612137 Trần Thị Thu Hà Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

33 59612147 Triệu Việt Hải Nam 1976 Kiên Giang 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

34 59612148 Sỳ Tuấn Hàn Nữ 1975

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

35 59612151 Lữ Thị Kiều Hạnh Nữ 1977 Minh Hải 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

36 59612154 Phạm Thị Hạnh Nữ 1976 Bình Long 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

37 59612158 Nguyễn Hồng Hảo Nữ 1978 Thái Bình 2002 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

38 59612161 Đàm Thy Hằng Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

39 59612166 Lê Thị Diệp Hằng Nữ 1977 Hà Nội 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

40 59612171 Nguyễn Thúy Hằng Nữ 1977 Cửu Long 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

41 59612186 Tô Thị Phương Hiền Nữ 1976 Cửu Long 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

42 59612187 Trần Thị Đức Hiền Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



43 59612197 Lữ Thị Việt Hoa Nữ 1977 Bình Định 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

44 59612198 Nguyễn Thị Như Hoa Nữ 1976 Minh Hải 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

45 59612206 Châu Hoàng Hôn Nam 1977 Minh Hải 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

46 59612212 Nguyễn Thúy Hồng Nữ 1978 Lâm Đồng 2002 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

47 59612214 Vũ Thị Thu Hồng Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

48 59612226 Trần Mai Huy Nam 1972 Hà Nam Ninh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

49 59612229 Nguyễn Thị Lệ Huyền Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

50 59612230 Liêu Nhật Hưng Nam 1978 Minh Hải 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

51 59612231 Mai Khái Hưng Nam 1978 Tây Ninh 2002 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

52 59612236

Nguyễn Thị 

Thanh Hương Nữ 1976

Qui Nhơn-

Bình Định 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

53 59612241 Bùi Thị Hường Nữ 1971 Thanh Hóa 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



54 59612245 Nguyễn Ngọc Khải Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

55 59612255

Nguyễn Thị 

Trường Khánh Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

56 59612266 Lê Thị Mỹ Kiều Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

57 59612267 Huỳnh Mỹ Kim Nữ 1975 Sài Gòn 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

58 59612268

Huỳnh Nguyễn 

Thu Kim Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

59 59612274 Hồ Minh Lành Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

60 59612276 Phan Thị Lệ Nữ 1976 Sông Bé 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

61 59612279 Nguyễn Thị Bích Liễu Nữ 1977 Đồng Nai 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

62 59612281 Huỳnh Khánh Linh Nữ 1978 Tiền Giang 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

63 59612282 Lê Thị Linh Nữ 1976 Bến Tre 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

64 59612283 Nguyễn Cẩm Linh Nữ 1971 Hà Nội 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



65 59612293 Đỗ Thị Tuyết Loan Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

66 59612323 Vũ Thị Ngọc Minh Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

67 59612324 Đỗ Văn Nam Nam 1976 Thái Bình 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

68 59612326 Huỳnh Hoàng Nam Nam 1976 Minh Hải 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

69 59612341 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

70 59612342 Trần Trọng Nghĩa Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

71 59612351 Nguyễn Thị Như Ngọc Nữ 1978 Đồng Tháp 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

72 59612362 Chu Thị Nguyệt Nữ 1973 Nghệ Tĩnh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

73 59612367 Nguyễn Thành Nhân Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

74 59612372 Nguyễn Thị Thiên Nhiên Nữ 1978 Hậu Giang 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

75 59612373 Trần Hồng Nhu Nữ 1979 Thốt Nốt 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



76 59612377 Trần Ngọc Quỳnh Như Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

77 59612381 Nguyễn Thị Phi Oanh Nữ 1976 Thuận Hải 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

78 59612383 Vũ Thị Hoàng Oanh Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

79 59612384 Hoàng Văn Paul Nam 1968 Gia Định 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

80 59612385 Cao Vũ Diệu Pháp Nữ 1976 An Giang 2002 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

81 59612407 Huỳnh Hà Thiên Thương Nữ 1974 Cần Thơ 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

82 59612411 Lê Hoàng Ngọc Phương Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

83 59612413 Lê Thụy Mỹ Phương Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

84 59612414

Nguyễn Đỗ 

Hoàng Phương Nam 1977 Đà Lạt 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

85 59612418 Nguyễn Thị Lan Phương Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

86 59612424 Trần Thị Mai Phương Nữ 1972 Hà Nội 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



87 59612428 Vũ Uyên Phương Nữ 1978 Đà Nẵng 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

88 59612432 Huỳnh Ngọc Ánh Phượng Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

89 59612435 Lâm Thị Thúy Phượng Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

90 59612441 Nguyễn Thu Phượng Nữ 1975 Cần Thơ 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

91 59612441 Nguyễn Thu Phượng Nữ 1975 Cần Thơ 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

92 59612443 Trần Hồng Phượng Nữ 1966 Cần Thơ 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

93 59612443 Trần Hồng Phượng Nữ 1966 Cần Thơ 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

94 59612445 Võ Thị Hồng Phượng Nữ 1977 Qui Nhơn 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

95 59612457 Nguyễn Bảo Quốc Nam 1969 Nghĩa Bình 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

96 59612457 Nguyễn Bảo Quốc Nam 1969 Nghĩa Bình 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

97 59612461

Nguyễn Minh 

Như Quỳ Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



98 59612464 Phan Thị Bảo Quyên Nữ 1975

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

99 59612476 Tô Thanh Sơn Nam 1978 Bình Thuận 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

100 59612477 Huỳnh Tuyết Sương Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

101 59612484 Huỳnh Trí Tâm Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

102 59612485 Lê Thị Tịnh Tâm Nữ 1965 Hà Nội 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

103 59612493 Vũ Hồng Thanh Tâm Nữ 1975 Kiên Giang 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

104 59612498 Ngô Huy Thái Nam 1976 Minh Hải 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

105 59612501 Nguyễn Thị Thanh Nữ 1978 Thái Bình 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

106 59612509 Trương Minh Thành Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

107 59612517 Huỳnh Phương Thảo Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

108 59612518 Kiều Kim Mai Thảo Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



109 59612520 Lê Thị Phương Thảo Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

110 59612522 Lợi Minh Thanh Thảo Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

111 59612526

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo Nữ 1978 Đồng Nai 2002 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

112 59612530 Phạm Thu Thảo Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

113 59612543 Huỳnh Thanh Thiện Nam 1977 Khánh Hòa 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

114 59612545 Phan Thị An Thịnh Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

115 59612547 Phi Quang Thọ Nam 1972 Gia Định 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

116 59612549 Dương Thị Kim Thoa Nữ 1977 Cửu Long 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

117 59612553 Trần Thị Trọng Thu Nữ 1977 Quảng Ngãi 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

118 59612562

Nguyễn Thượng 

Ngọc Thủy Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

119 59612567 Lương Thụy Xuân Trang Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



120 59612567 Vũ Thị Lệ Thủy Nữ 1978 Hà Tuyên 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

121 59612571 Lê Thị Kim Thúy Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

122 59612573

Nguyễn Hoàng 

Bảo Thúy Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

123 59612577 Trần Thị Mộng Thúy Nữ 1976 Cần Đước 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

124 59612584 Dương Thị Minh Thy Nữ 1978 Nghĩa Bình 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

125 59612590 Hà Vĩ Tinh Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

126 59612595 Hồ Thị Thùy Trang Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

127 59612598 Nguyễn Thị Mai Trang Nữ 1977 An Giang 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

128 59612600 Nguyễn Thị Mỹ Trang Nữ 1978 Cần Thơ 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

129 59612603 Thái Đỗ Phương Trang Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

130 59612613 Nguyễn Thị Mai Trâm Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



131 59612614 Nguyễn Thùy Trâm Nữ 1976 Hà Nội 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

132 59612617 Huỳnh Ngọc Trân Nữ 1977 Minh Hải 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

133 59612619 Lê Thị Huyền Trân Nữ 1973 Bến Tre 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

134 59612625 Nguyễn Ngọc Triệu Nam 1978 Thái Bình 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

135 59612630 Trương Kiều Trinh Nữ 1978 Cửu Long 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

136 59612636 Đỗ Chí Trung Nam 1972 Hải Phòng 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

137 59612643 Võ Văn Trường Nam 1970 Gia Định 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

138 59612646 Trần Hoàng Tú Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

139 59612647 Võ Khuê Tú Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

140 59612650 Trần Công Tuấn Nữ 1977 Hà Bắc 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

141 59612658 Trương Ngọc Tuyển Nam 1971 Hà Nam Ninh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



142 59612663 Trần Thị Tuyết Nữ 1977 Hà Sơn Bình 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

143 59612669

Phạm Thụy 

Phương Uyên Nữ 1978 Đồng Nai 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

144 59612675 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

145 59612679 Đỗ Huy Dũng Vi Nam 1977 Vĩnh Long 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

146 59612688 Phan Quang Vinh Nam 1978 Bình Thuận 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

147 59612689 Tạ Quang Vinh Nam 1968 Quảng Ngãi 2004 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

148 59612698 Đinh Quang Xuân Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

149 59612701 Trần Thị Thanh Xuân Nữ 1973 Thanh Hóa 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

150 59612702 Võ Đông Xuyên Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

151 59612704 Đặng Triệu Kim Yến Nữ 1978 Sóc Trăng 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

152 59612705 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 1977 Bình Thuận 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



153 59612707 Tôn Minh Yến Nữ 1978 Bình Định 2002 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

154 59620007 Khưu Thoại Hoa Nữ 1972 Sài Gòn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

155 59622001 Nguyễn Thị Hồng An Nữ 1978 Đà Nẵng 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

156 59622003 Đỗ Thụy Mai Anh Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

157 59622006 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

158 59622015

Trầm Huỳnh 

Quân Bích Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

159 59622017 Khổng Trung Bình Nam 1968 Sài Gòn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

160 59622021 Đỗ Thị Trân Châu Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

161 59622021 Đỗ Thị Trân Châu Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

162 59622026 Thái Bảo Châu Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

163 59622046 Nguyễn Ngọc Dung Nữ 1959 Sài Gòn 2004 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



164 59622050 Phạm Thị Xuân Dung Nữ 1972 Sài Gòn 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

165 59622051 Phan Ngọc Mỹ Dung Nữ 1977 Gia Định 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

166 59622056 Nguyễn Cao Dũng Nam 1977 Tiền Giang 2002 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

167 59622071 Đỗ Thị Hương Giang Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

168 59622073 Cao Thị Minh Hà Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

169 59622074 Đặng Thị Hồng Hà Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

170 59622085 Lê Thanh Hải Nam 1963 Huế 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

171 59622092 Phạm Thị Hồng Hạnh Nữ 1977 Thanh Hóa 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

172 59622095 Ngô Thị Thu Hằng Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

173 59622099 Nguyễn Thu Hằng Nữ 1977 Kiên Giang 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

174 59622104 Trịnh Thúy Hiển Nữ 1978

Quảng Nam 

Đà Nẵng 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



175 59622115 Trần Đức Hòa Nam 1971 Thủ Đức 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

176 59622121 Phan Huy Hoàng Nam 1978 Hà Nội 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

177 59622130 Trần Tuyên Huấn Nam 1970 Hà Nam Ninh 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

178 59622131 Đoàn Hùng Nam 1958 Quảng Nam 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

179 59622159 Vũ Nguyễn Đăng Lan Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

180 59622160 Lê Trần Vĩnh Lăng Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

181 59622161 Hồ Thanh Lâm Nam 1905 Minh Hải 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

182 59622165 Nguyễn Thị Mỹ Liên Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

183 59622166 Trần Thị Bạch Liên Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

184 59622182 Hoàng Tuyết Mai Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

185 59622184 Võ Thị Ngọc Mai Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



186 59622186 Nguyễn Minh Mẫn Nam 1978 Tiền Giang 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

187 59622192 Mohamed Misa Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

188 59622200 Phan Thị Phương Nga Nữ 1978 Kiên Giang 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

189 59622201 Trần Nguyễn Tố Nga Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

190 59622204 Huỳnh Minh Nghị Nam 1978 Khánh Hòa 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

191 59622217 Trương Thúy Nhiễn Nữ 1976 Minh Hải 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

192 59622228 Phạm Võ Kỳ Phong Nam 1979 Vĩnh Long 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

193 59622246 Lê Hồng Quân Nam 1977 Tiền Giang 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

194 59622260 Trần Quang Sơn Nam 1974 Hậu Nghĩa 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

195 59622266 Lê Thị Băng Tâm Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

196 59622269 Võ Thành Tâm Nam 1972 Sài Gòn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



197 59622278 Nguyễn Thị Thảo Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

198 59622287 Nguyễn Quang Thắng Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

199 59622289 Lê Quốc Thân Nam 1977

Quảng Nam-

ĐN 2002 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

200 59622300 Lê Thị Minh Thùy Nữ 1977 Mỹ Tho 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

201 59622305 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

202 59622309 Võ Ngọc Thủy Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

203 59622312 Trần Thị Minh Thư Nữ 1975 Sài Gòn 2004 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

204 59622323 Lại Thị Huyền Trang Nữ 1977 Long An 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

205 59622325

Nguyễn Thanh 

Thùy Trang Nữ 1978 Minh Hải 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

206 59622331 Thung Bích Bảo Trâm Nữ 1973 Thuận Hải 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

207 59622338

Nguyễn Thị 

Phương Trình Nữ 1978 Phú Yên 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



208 59622344 Nguyễn Văn Trung Nam 1969

Q. Nam Đ. 

Nẵng 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

209 59622348 Kiều Công Tuấn Nam 1978 Đồng Tháp 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

210 59622351 Trần Minh Tuấn Nam 1976 Long Trạch 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

211 59622352 Trần Thanh Tuấn Nam 1978 Tiền Giang 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

212 59622370 Lý Thị Thu Vân Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

213 59622372 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 1978 Minh Hải 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

214 59622375 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

215 59622376 Phạm Thị Bích Vân Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

216 59622380 Hoàng Việt Nam 1970 Hải Hưng 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

217 59622383 Trần Thị Thúy Vinh Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

218 59622386 Lê Phong Vũ Nam 1977 Tây Ninh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



219 59630026

Cam Nguyễn 

Quỳnh Thy Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

220 59632008 Nguyễn Thanh Hải Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2004 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

221 59632010 Lê Thu Lan Nữ 1978 Hà Nội 2002 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

222 59632011 Trần Thu Nga Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

223 59632012 Tô Thị Nga Nữ 1978 Phú Yên 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

224 59632014 Nguyễn Hoàng Kiên Nam 1978 Hà Nội 2004 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

225 59632020 Tống Thị Mỹ Hà Nữ 1977 HS An Lành 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

226 59632024

Nguyễn Thị 

Phương Thảo Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

227 59632027 Bùi Thị Duyên An Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

228 59632030 Lê Công Song Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

229 59632031 Nguyễn Thị Mỹ Phương Nữ 1977 Cần Thơ 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



230 59632032 Trần Trung Hậu Nam 1978 Hậu Giang 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

231 59632033 Trần Thị Kim Ngọc Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

232 59632034 Trần Việt Nga Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

233 59632036 Lê Nguyên Mai Thy Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

234 59632037 Nguyễn Thị Hoài Thi Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

235 59632038 Lưu Tú Tinh Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

236 59632039 Phạm Thị Như Mai Nữ 1978 Daklak 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

237 59632041 Lưu Thị Thái Vân Nữ 1977 Nam Định 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

238 59632042 Nguyễn Hữu Thục Trưng Nữ 1976 Hiếu Phụng 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

239 59632043 Phạm Thị Thu Hương Nữ 1977 Nam Hà 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

240 59632044 Đoàn Thị Thúy Nữ 1978 Thái Bình 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



241 59632051 Dương Thị Hoàng Trang Nữ 1978

Nha Trang 

Phú Khánh 2001 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

242 59642002 Đào Thị Kim Hà Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

243 Cao Thị Bảo Việt Nữ 1973 Sài Gòn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

244 Đặng Thị Thùy Vân Nữ 1973 An Giang 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

245 Huỳnh Quan Thịnh Nam 1971 Sài Gòn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

246 Huỳnh Tấn Trung Nam 1972 Sài Gòn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

247 Kiều Diệp Tùng Nam 1970 Gia Định 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

248 Lê Hoàng Tiến Nam 1962 Sài Gòn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

249 Lục Chí Vĩ Nam 1972 Sài Gòn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

250 Ngô Đình Trúc Nam 1973 Sài Gòn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

251 Ngô Thị Hồng Thảo Nữ 1966 Cần Thơ 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



252 Nguyễn Ngọc Trác Nam 1972 Gia Định 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

253 Nguyễn Sơn Tùng Nam 1972 Sài Gòn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

254 Nguyễn Thanh Tòng Nam 1973 Gia Định 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

255 Nguyễn Thị Thắm Nữ 1970 Sài Gòn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

256 Nguyễn Thị Cẩm Thúy Nữ 1973 Sài Gòn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

257 Nguyễn Thị Thảo Trang Nữ 1971 Sài Gòn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

258 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 1972 Sài Gòn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

259 Nhâm Chí Thạnh Nam 1974 Bến Tre 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

260 Phạm Đức Thắng Nam 1961 Hà Bắc 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

261 Phan Văn Triệu Nam 1971 Chợ Lớn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

262 Thái Anh Thư Nữ 1972 Sài Gòn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



263 Trần Tuấn Nam 1964 Qui Nhơn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

264 Trần Đình Thu Thủy Nữ 1973 Quy Nhơn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

265 Trần Phước Thạnh Nam 1966 Sài Gòn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

266 Trương Vũ Thanh Nam 1973 Sài Gòn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

267 Võ Nguyên Uyên Thi Nữ 1973 Sài Gòn 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

268 Võ Văn Toàn Nam 1971 Huế 2000 1996

Đông Nam á 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học


